BÀI TẬP CHƯƠNG I & 2 - HÌNH HỌC 12

Câu 1: Tìm mệnh đề đúng
	A. Số đỉnh và số mặt của hình đa diện luôn bằng nhau.
	B. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau.
	C. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh bằng số cạnh.
	D. Tồn tại hình đa diện có số cạnh và mặt bằng nhau.
Câu 2: Tìm mệnh đề đúng. Số đỉnh hoặc số mặt của bất kì hình đa diện nào cũng
	A. Lớn hơn hoặc bằng 4	B. Lớn hơn 4		C. Lớn hơn hoặc bằng 5	D. Lớn hơn 5
Câu 3: Tìm mệnh đề đúng. Số cạnh của hình đa diện
	A. Lớn hơn hoặc bằng 6		B. Lớn hơn 6		C. Lớn hơn  7	D. Lớn hơn 8
Câu 4: Tìm mệnh đề sai
	A. Tứ diện là hình chóp tam giác.
	B. Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông.
	C. Hình lăng trụ đứng có cạnh bên vuông góc với đáy.
	D. Hình hộp có 6 mặt là 6 hình chữ nhật.
Câu 5: Tìm mệnh đề sai.	
	A. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
	B. Thể tích khối hộp chữ nhật là V = a.b.c

	C. Thể tích khối lăng trụ là 
	D. Thể tích khối lập phương là V = a3
Câu 6: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ , gọi O’ là giao điểm của A’C’ và B’D’. Tỉ số thể tích của khối chóp O’.ABCD và khối hộp ABCD.A’B’C’D’ là:




	A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 7: Cho hình chóp S.ABC . A’ là trung điểm SA. Ta có  là: 




A. 			B. 			C. 			D. 
Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A’, B’ là trung điểm SA, SB. Tỉ số thể tích của khối chóp S.A’B’CD và khối chóp S.ABCD là:




	A. 			B. 			C. 			D. 


Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông AB = a, , . Tính chiều cao hình chóp



	A. a			B. 		C. 		D. 

Câu 10: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ biết S của AA’C’C bằng . Tính thể tích khối lập phương.




	A. 		B. 			C. 		D. 

Câu 11: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ biết AB = 3a, AD = . Thể tích khối hộp chữ nhật là 18a3. Tính AA’


	A. 2a			B. 		C. 3a			D. 
Câu 12: Cho tứ diện đều cạnh a. Tính chiều cao của tứ diện



	A. 		B. 		C. 		D. 2a
Câu 13: Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc. AB = 6a, AC = 7a, AD = 4a. M, N, P là trung điểm BC, CD, DB. Tính thể tích của tứ diện AMNP.


	A. 		B. V = 14a3		C. 		D. V = 7a3




Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình vuông cạnh . Tam giác SAD cân tại S, . Biết . Tính 




	A. 			B. 			C. 			D. 


Câu 15: Cho hình chóp S.ABC, tam giác ABC đều có AB = 1, tam giác SAB đều , . Tính 




	A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 16: Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ biết AC’ = . Tính thể tích khối lập phương.



	A. a3 			B. 		C. 		D. 


Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình vuông AB = a, , . Thể tch1 của khối chóp S.ABCD là:




	A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 18: Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a, AC = . Tính độ dài đường sinh l của hình nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh trục AB


	A. l = a		B. l = 		C. l = 		D. l = 2a
Câu 19: 
                        240cm
      50cm	                                                                                     50cm   
                                                                                                           
                                           
                                                                                                                        
        	V1 = Thể tích của hình 1
	V2 = Tổng thể tích của 2 thùng hình 2




	A.  		B. 		C. 		D. 
Câu 20: Trong không gian cho hình chữ nhật có AB = 1, AD = 2. Gọi M, N là trung điểm AD, BC. Quay hình chữ nhật quanh trục MN ta được 1 hình trụ. Tính Stp hình trụ




	A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 21: Cho hình chóp S.ABC, tam giác ABC đều có AB = 1, tam giác SAB đều , . Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp.




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 22: Cho hình lập phương có tổng diện tích tất cả các mặt bằng 150cm2. Tính thể tích khối lập phương
	A. 75cm3		B. 25cm3		C. 5 cm3		D.100cm3

Câu 23: Cho S.ABC, , SA = 2a, tam giác ABC đều AB = a, I là trung điểm SC. Tính VS.ABI




	A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 24: ABC.A’B’C’ là lăng trụ đều , AA’ = 4a. Tính VABC.A’B’C’




	A. 		B. 		C. 		D. 3


Câu 25: Cho S.ABC, , , tam giác ABC vuông tại B có AB =3a, BC = 4a. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC




	A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 26: Cho S.ABC là hình chóp đều có AB = a, chiều cao bằng . Tính đường sinh của hình nón đỉnh S và đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 27: Cho S.ABCD là hình chóp đều , AB = a, SA = 2a. Tính Sxq của hình nón đỉnh S, đường tròn đáy ngoại tiếp ABCD




	A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 28: Cho hình trụ có đường sinh . Cắt hình trụ bởi thiết diện qua trục ta được diện tích thiết diện là . Tính thể tích khối trụ




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 29: Cắt mặt xung quanh của hình nón dọc theo 1 đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được 1 nữa hình tròn bán kính R = 8a. Tính đường sinh l của hình nón
	A. 8a			B. 6a			C. 4a			D. 2a
Câu 30: Cắt mặt xung quanh của hình nón dọc theo 1 đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được 1 nữa hình tròn bán kính R = 4a. Tính bán kính đường tròn đáy r của hình nón.
	A. 8a			B. 6a			C. 4a			D. 2a
Câu 31: Cắt mặt xung quanh của hình nón dọc theo 1 đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được 1 nữa hình tròn bán kính R = 2a. Tính chiều cao h của hình nón đó.



	A. h = a		B. 		C. 		D. 
Câu 32: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ , AB = a. Tính Sxq hình trụ có hai đáy là 2 hình nón ngoại tiếp hai hình vuông ABCD, A’B’C’D’




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 33: Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ , AB = a, AA’ = 2a. Tính V khối lăng trụ



	A. 		B. 		C. 		D. 2a3

Câu 34: Các đường chéo của các mặt của một hình hộp chữ nhật bằng . Thể tích khối hộp chữ nhật đó là 
	A. 4			B. 5			C. 6			D. 8
Câu 35: Một hình lăng trụ tam giác có các cạnh đáy 13, 14, 15. Cạnh bên tạo với mặt đáy góc 300 và có chiều dài bằng 8. Thể tích khối lăng trụ là: 


	A. 340			B. 336			C. 		D. 
Câu 36: Khi độ dài cạnh của hình lập phương tăng them 2cm thì thể tích của nó tăng them 98cm3. Cạnh của hình lập phương là:
	A. 4cm			B. 5cm			C. 6cm			D. 3cm
Câu 37: Với một tấm bìa hình vuông, người ta cắt bỏ ở mỗi góc tấm bìa 1 hình vuông cạnh 12cm rồi gấp lại thành 1 hình hộp chữ nhật không có nắp. Nếu dung tích của cái hộp đó là 4800cm3 thì cạnh tấm bìa có độ dài là: 
	A. 44cm		B. 42cm		C. 38cm		D. 36cm

Câu 38: Một hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng b, cạnh bên tạo với đáy một góc . Thể tích khối chóp đó là:




	A. 	  B. 	     C. 	D. 

Câu 39: Cho hình chóp tứ giác đều có diện tích đáy bằng 4 và diện tích của 1 mặt bên bằng . Thể tích của khối chóp đó là: 




	A. 		B. 		C. 			D. 
Câu 40: Cho hình nón có đường sinh bằng đường kính đáy và bằng 2.  tinh thể tích khối nón




	A. 			B. 		C. 		D. 
Câu 41: Cho hình nón sinh bởi tam giác đều cạnh a khi quay quanh 1 đường cao của tam giác đều đó. Một khối cầu có thể tích bằng thể tích khối nón thì có bán kính R là: 




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 42: Cho hình chóp tứ giác đều đáy có S = a2 . Cạnh bên tạo với đáy góc 600. Stp của hình nón ngoại tiếp hình chóp là: 




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 43: Cho mặt cầu bán kính R và một hình trụ có bán kính đáy R, chiều cao 2R. Tỷ số thể tích khối cầu và khối trụ là: 



	A. 2			B. 			C. 			D. 
Câu 44: Cho khối chóp tứ giác S.ABCD; A’ , B’ , C’ , D’ lần lượt nằm trên cạnh SA, SB, SC, SD. Tìm mệnh đề đúng


	A. 			B. 


	C. 	          D. 
Câu 45: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’. Tìm mệnh đề sai




	A. 		B.  đều 	C. 	D. 

Câu 46: Một hình cầu có V = , nội tiếp 1 hình lập phương. Thể tích khối lập phương là: 


	A. 1			B. 		C. 			D. 8

Câu 47: Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình vuông AB = a, , SA = 2a. Tính       d( A, (SBC))




	A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 48: Cho hình chóp đều S.ABCD biết cạnh bên bằng 2a, chiều cao . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD




	A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 49: Cho mặt cầu S (O, R ), R=10cm. Đường tròn giao tuyến của  với mặt cầu có bán kính r là bao nhiêu biết d(O, ) = 6cm
	A. r = 4cm		B. r = 6cm		C. r = 8cm		D. r = 10cm
Câu 50: Một tứ diện đều cạnh a có 1 đỉnh trùng đỉnh của hình nón, ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón . Khi đó Sxq hình nón là:




	A. 		B. 		C. 		D. 



ĐÁP ÁN: 1B, 2A, 3A, 4D, 5C, 6B, 7A, 8C, 9B, 10B, 11D, 12C, 13D, 14B, 15C, 16A, 17D, 18D, 19C, 20A, 21B, 22A, 23C, 24D, 25A, 26B, 27D, 28C, 29A, 30D, 31B, 32C, 33B, 34C, 35B, 36D, 37A, 38C, 39A, 40D, 41A, 42B, 43C, 44A, 45D, 46D, 47B, 48C, 49C, 50A
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